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Mường La, ngày 18 tháng 12 năm 2014


NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG LA
KHOÁ XIX - KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của HĐND huyện về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013;

Căn cứ Công văn số 2276/STC-QLGCS ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Sở Tài chính về việc hạch toán ghi thu, chi kinh phí thu phạt ATGT từ 01 tháng 7 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013;

Căn cứ Phiếu điều chỉnh sai lầm số 03 ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Kho bạc Nhà nước huyện Mường La;
Xét Tờ trình số 323/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của UBND huyện Mường La về việc đề nghị phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội; tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mường La năm 2013 như sau:

I. SỐ LIỆU ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013
1. Thu điều tiết ngân sách Trung ương, tỉnh
1.1. Thu điều tiết ngân sách Trung ương
Hạch toán tăng thu ngân sách Trung ương, giảm thu ngân sách cấp tỉnh nguồn thu phạt an toàn giao thông, số tiền: 108.800.000 đồng.

1.2. Thu điều tiết ngân sách tỉnh
Hạch toán điều chỉnh giảm thu khác ngân sách, tăng thu phạt an toàn giao thông, số tiền: 1.756.800 đồng.

2. Thu ngân sách địa phương
Hạch toán điều chỉnh giảm thu khác ngân sách cấp tỉnh, tăng thu phạt an toàn giao thông ngân sách cấp huyện, số tiền: 195.200 đồng.

II. SỐ LIỆU SAU ĐIỀU CHỈNH
	A
	TỔNG THU NSNN NĂM 2013
	:
	650.373.730.909
	đồng

	I
	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh
	:
	501.274.555.600
	đồng

	1
	Bổ sung cân đối
Trong đó: - Điều tiết ngân sách huyện
                 - Điều tiết ngân sách xã
	:
:

:
	359.930.000.000

301.572.808.000

58.357.192.000
	đồng

đồng

đồng

	2
	Bổ sung có mục tiêu
Trong đó: - Điều tiết ngân sách huyện
                 - Điều tiết ngân sách xã
	:

:

:
	141.344.555.600

117.064.670.400

24.279.885.200
	đồng

đồng

đồng

	II
	Thu ngân sách trên địa bàn
	:
	39.688.170.100
	đồng

	1
	Điều tiết ngân sách trung ương được hưởng
	:
	59.289.350
	đồng

	2
	Điều tiết ngân sách tỉnh được hưởng
	:
	1.166.424.552
	đồng

	3
	Điều tiết ngân sách huyện được hưởng
	:
	35.588.907.563
	đồng

	4
	Điều tiết ngân sách xã được hưởng
	:
	2.873.548.644
	đồng

	III
	Thu tiền đấu giá cho thuê ky ốt chợ
	:
	850.000.000
	đồng

	IV
	Thu chuyển nguồn
	:
	95.135.615.533
	đồng

	1
	Chuyển nguồn ngân sách huyện
	:
	88.996.262.088
	đồng

	2
	Chuyển nguồn ngân sách xã
	:
	6.139.353.445
	đồng

	V
	Thu kết dư ngân sách
	:
	1.039.796.269
	đồng

	1
	Kết dư ngân sách huyện
	:
	38.386.247
	đồng

	2
	Kết dư ngân sách xã
	:
	1.001.410.022
	đồng

	VI
	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên
	:
	1.665.536.000
	đồng

	VII
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	:
	10.720.057.398
	đồng

	1
	Quản lý qua ngân sách trung ương
	:
	108.800.000
	Đồng

	2
	Quản lý qua ngân sách tỉnh
	:
	192.944.800
	đồng

	3
	Quản lý qua ngân sách huyện
	:
	10.266.472.598
	đồng

	4
	Quản lý qua ngân sách xã
	:
	151.840.000
	đồng

	B
	(Kèm theo Phụ lục số 01,02)

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

	I
	Thu ngân sách huyện
	:
	637.014.584.096
	đồng

	1
	Thu trên địa bàn điều tiết ngân sách huyện
	:
	35.588.907.563
	đồng

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh
	:
	501.274.555.600
	đồng

	3
	Thu chuyển nguồn năm 2012
	:
	88.996.262.088
	đồng

	4
	Thu kết dư ngân sách năm 2012
	:
	38.386.247
	đồng

	5
	Thu tiền đấu giá cho thuê ky ốt chợ
	:
	850.000.000
	đồng

	6
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	:
	10.266.472.598
	đồng

	II
	Chi ngân sách huyện
	:
	636.705.122.896
	đồng

	1
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản, CTMT
	:
	114.307.145.180
	đồng

	2
	Chi sự nghiệp kinh tế
	
	7.772.269.700
	đồng

	3
	Chi an ninh - quốc phòng
	:
	4.394.614.000
	đồng

	4
	Chi hỗ trợ phát triển cây cao su
	:
	27.602.000
	đồng

	5
	Chi khoanh nuôi bảo vệ rừng và tái sinh rừng
	:
	3.698.000.000
	đồng

	6
	Chi thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch
	:
	1.341.035.000
	đồng

	7
	Chi hỗ trợ đầu tư đường giao thông NB,TK
	:
	2.179.601.875
	đồng

	8
	Chi thường xuyên
	:
	312.794.466.486
	đồng

	9
	Chi bổ sung trợ cấp ngân sách xã
	:
	82.637.077.200
	đồng

	10
	Chi chuyển nguồn sang năm 2013
	:
	89.548.107.735
	đồng

	11
	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
	:
	1.665.536.000
	Đồng

	12
	Chi bảo đảm xã hội
	:
	16.389.667.720
	đồng

	III
	Kết dư ngân sách huyện
	:
	309.266.000
	đồng

	C
	(Kèm theo Phụ lục số 03, 03a)

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN

	I
	Thu ngân sách xã, thị trấn
	:
	92.803.229.311
	đồng

	1
	Thu điều tiết ngân sách xã, thị trấn
	:
	2.873.548.644
	đồng

	2
	Thu bổ sung trợ cấp cân đối ngân sách cấp trên
	:
	82.637.077.200
	đồng

	3
	Thu kết dư năm 2012
	:
	1.001.410.022
	đồng

	4
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2012
	:
	6.139.353.445
	đồng

	5
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	:
	151.840.000
	đồng

	II
	Chi ngân sách xã, thị trấn
	:
	92.260.035.039
	đồng

	1
	Chi thường xuyên
	:
	69.831.390.718
	đồng

	2
	Chi sự nghiệp kinh tế
	:
	509.700.732
	đồng

	3
	Chi sự nghiệp giao thông
	
	1.570.635.753
	đồng

	4
	Chi đảm bảo xã hội
	:
	5.104.239.920
	đồng

	5
	Chi an ninh - Quốc phòng
	:
	6.542.290.001
	đồng

	6
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản, các CT mục tiêu
	:
	5.137.790.000
	đồng

	7
	Chi chuyển nguồn sang
	:
	3.563.987.915
	đồng

	III 
	Kết dư ngân sách cấp xã, thị trấn
	:
	543.194.272
	đồng


(Kèm theo Phụ lục số 04, 04a)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND huyện Mường La khoá XIX, kỳ họp thứ 9 thông qua. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND huyện giao UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. HĐND huyện giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Mường La khóa XIX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2014./.
	Nơi nhận:

- TT HĐND - UBND tỉnh; 



- VP Đoàn Đại biểu QH và HĐND tỉnh;

- Sở Tài chính; 
- VP UBND tỉnh; 
- Trung tâm Công báo tỉnh Sơn La;

- Đoàn ĐB HĐND tỉnh bầu tại huyện;

- TT HU - HĐND - UBND huyện;

- UBMTTQ Việt Nam huyện;

- Các Đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành liên quan của huyện;

- TT ĐU - HĐND - UBND các xã, thị trấn;             

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Đình Giai


Phụ lục số 01
TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết  số 17/NQ-HĐND 
ngày 18 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Mường La)

Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Nội dung thu ngân sách
	Quyết toán thu ngân sách Nhà nước

	
	
	Tổng cộng
	Trong đó: Điều tiết các cấp ngân sách được hưởng

	
	
	
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện
	Ngân sách xã

	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	650.373.730.909
	168.089.350
	3.024.905.352
	554.377.506.896
	92.803.229.311

	I
	THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN
	39.688.170.109
	59.289.350
	1.166.424.552
	35.588.907.563
	2.873.548.644

	1
	Thu từ XNQD Trung ương
	322.938.165
	
	
	322.938.165
	

	2
	Thu từ XNQD Địa phương
	14.218.600
	
	
	14.218.600
	

	3
	Thuế CTN-DV-NQD
	30.021.615.055
	-
	-
	28.000.801.245
	2.020.813.810

	-
	Thuế môn bài
	305.700.000
	
	
	66.000.000
	239.700.000

	-
	Thuế GTGT, TNDN
	21.910.890.503
	
	
	20.173.245.257
	1.737.645.246

	-
	Thuế tài nguyên
	7.748.489.852
	
	
	7.705.021.288
	43.468.564

	-
	Thu khác
	56.534.700
	
	
	56.534.700
	

	4
	Thu lệ phí trước bạ
	2.764.939.220
	
	
	2.696.408.836
	68.530.384

	5
	Thu phí, lệ phí
	423.525.878
	55.429.350
	
	333.557.988
	34.538.540

	6
	Thuế thu nhập
	1.221.627.245
	
	
	1.035.512.505
	186.114.740

	7
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	3.886.201.000
	
	1.153.260.300
	2.344.320.600
	388.620.100

	8
	Thu tiền thuê đất
	84.182.146
	
	7.914.252
	76.267.894
	

	9
	Thu khác ngân sách
	758.910.200
	3.860.000
	5.250.000
	749.800.200
	

	10
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	37.537.600
	
	
	15.081.530
	22.456.070

	11
	Thu phạt tịch thu
	152.475.000
	
	
	
	152.475.000

	II
	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH
	501.274.555.600
	-
	-
	418.637.478.400
	82.637.077.200

	1
	Bổ sung cân đối ngân sách
	359.930.000.000
	
	
	301.572.808.000
	58.357.192.000

	2
	Bổ sung có mục tiêu, TW, tỉnh
	141.344.555.600
	
	
	117.064.670.400
	24.279.885.200

	III
	THU TIỀN ĐẤU GIÁ CHO THUÊ KY ỐT CHỢ
	850.000.000
	
	
	850.000.000
	

	IV
	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2012
	1.039.796.269
	
	
	38.386.247
	1.001.410.022

	V
	THU CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM 2012
	95.135.615.533
	
	
	88.996.262.088
	6.139.353.445

	VI
	CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN
	10.720.057.398
	108.800.000
	192.944.800
	10.266.472.598
	151.840.000

	1
	Thu viện phí
	10.126.797.398
	
	
	10.126.797.398
	

	2
	Thu phạt an toàn giao thông
	335.472.000
	108.800.000
	192.944.800
	33.727.200
	

	3
	Thu phí chợ
	151.840.000
	
	
	
	151.840.000

	4
	Thu phí vệ sinh môi trường
	105.948.000
	
	
	105.948.000
	

	VII
	THU NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP CẤP TRÊN
	1.665.536.000
	
	1.665.536.000
	
	


Phụ lục số 02
TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND 

ngày 18 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Mường La)

Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Nội dung thu ngân sách
	Dự toán HĐND huyện giao 
thu ngân sách năm 2013
	Quyết toán năm 2013
	So với dự toán năm 2013 (%)

	
	
	
	
	

	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	406.765.000.000
	47.180.736.207
	159,10

	I
	THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN
	31.300.000.000
	38.462.456.207
	122,88

	1
	Thu từ XNQD Trung ương
	500.000.000
	322.938.165
	64,59

	2
	Thu từ XNQD Địa phương
	40.000.000
	14.218.600
	35,55

	3
	Thuế CTN - DV - NQD
	26.640.000.000
	30.021.615.055
	112,69

	-
	Thuế môn bài
	240.000.000
	305.700.000
	127,38

	-
	Thuế GTGT, TNDN
	21.930.000.000
	21.910.890.503
	99,91

	-
	Thuế tài nguyên
	4.390.000.000
	7.748.489.852
	176,50

	-
	Thu khác
	80.000.000
	56.534.700
	70,67

	4
	Thu lệ phí trước bạ
	1.375.000.000
	2.764.939.220
	201,09

	5
	Thu phí, lệ phí
	230.000.000
	368.096.528
	160,04

	6
	Thuế thu nhập
	760.000.000
	1.221.627.245
	160,74

	7
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	1.175.000.000
	2.732.940.700
	232,59

	8
	Thu tiền thuê đất
	160.000.000
	76.267.894
	47,67

	9
	Thu khác ngân sách
	420.000.000
	749.800.200
	178,52

	10
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	
	37.537.600
	

	11
	Thu phạt tịch thu
	
	152.475.000
	

	II
	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH
	375.465.000.000
	501.274.555.600
	133,51

	1
	Bổ sung cân đối ngân sách
	358.025.000.000
	359.930.000.000
	100,53

	2
	Bổ sung có mục tiêu, TW, tỉnh
	17.440.000.000
	141.344.555.600
	810,46

	III
	THU TIỀN ĐẤU GIÁ CHO THUÊ KY ỐT CHỢ
	
	850.000.000
	

	IV
	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2012
	
	1.039.796.269
	

	V
	THU CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM 2012
	
	95.135.615.533
	

	VI
	CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN
	-
	10.418.312.598
	

	1
	Thu viện phí
	
	10.126.797.398
	

	2
	Thu phạt an toàn giao thông
	
	33.727.200
	

	3
	Thu phí chợ
	
	151.840.000
	

	4
	Thu phí vệ sinh môi trường
	
	105.948.000
	


Phụ lục số 03
QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết  số 17/NQ-HĐND
ngày 18 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Mường La)

Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Nội dung thu, chi ngân sách
	Quyết toán thu năm 2013
	Quyết toán chi năm 2013
	Tồn quỹ 
ngân sách

	
	TỔNG THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
	637.014.584.096
	636.705.122.896
	309.461.200

	I
	THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
	637.014.584.096
	-
	-

	1
	Thu Ngân sách trên địa bàn
	35.588.907.563
	
	

	2
	Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên
	501.274.555.600
	
	

	3
	Thu tiền đấu giá cho thuê ky ốt chợ
	850.000.000
	
	

	4
	Thu kết dư ngân sách năm 2012
	38.386.247
	
	

	5
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2012
	88.996.262.088
	
	

	6
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	10.266.472.598
	
	

	II
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
	
	636.705.122.896
	

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	
	7.772.269.700
	

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục
	
	246.612.664.021
	

	3
	Chi sự nghiệp y tế phòng chống dịch
	
	32.594.112.598
	

	4
	Chi sự nghiệp văn hóa - thể thao
	
	1.924.359.700
	

	5
	Chi sự nghiệp truyền thanh - truyền hình
	
	3.035.329.320
	

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	
	16.389.667.720
	

	7
	Chi quản lý hành chính
	
	25.771.888.347
	

	8
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã
	
	82.637.077.200
	

	9
	Chi Trung tâm chính trị huyện
	
	2.430.513.500
	

	10
	Chi an ninh - quốc phòng
	
	4.394.614.000
	

	11
	Chi hỗ trợ phát triển cây cao su
	
	27.602.000
	

	12
	Chi khoán khoanh nuôi BVR và khoanh nuôi TSR
	
	3.698.000.000
	

	13
	Chi thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch
	
	1.341.035.000
	

	14
	Hỗ trợ đầu tư XD đường giao thông nội bản, tiểu khu
	
	2.179.601.875
	

	15
	Các đơn vị hỗ trợ khác
	
	375.599.000
	

	16
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	
	16.038.289.000
	

	17
	Chi các chương trình mục tiêu
	
	98.268.856.180
	

	18
	Chi chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện
	
	89.548.107.735
	

	19
	Chi nộp ngân sách cấp trên
	
	1.665.536.000
	


Phụ lục số 03a
CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND 
ngày 18 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Mường La)

Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Nội dung chi ngân sách
	Dự toán HĐND huyện giao năm 2013
	Quyết toán năm 2013
	So với dự toán năm 2013 (%)

	
	TỔNG SỐ
	406.412.500.000
	636.705.122.896
	156,66

	I
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	382.962.500.000
	431.184.333.981
	112,59

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	10.090.000.000
	7.772.269.700
	77,03

	
	- Chi sự nghiệp nông nghiệp - lâm nghiệp
	4.750.000.000
	2.865.328.400
	60,32

	
	+ SN nông nghiệp - lâm nghiệp
	2.470.000.000
	2.670.813.400
	108,13

	
	+ Kinh phí hỗ trợ bản đặc biệt khó khăn
	2.000.000.000
	
	-

	
	+ Kinh phí bảo vệ rừng mùa hanh khô
	130.000.000
	69.515.000
	53,47

	
	+ Kinh phí tuyên truyền phát triển cây cao su
	150.000.000
	125.000.000
	

	
	- Chi sự nghiệp thủy lợi
	990.000.000
	1.582.855.000
	159,88

	
	- Chi sự nghiệp giao thông công nghiệp
	1.250.000.000
	980.000.000
	78,40

	
	- Chi sự nghiệp giao thông nông thôn
	1.000.000.000
	
	-

	
	- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	650.000.000
	1.115.586.300
	171,63

	
	- Chi sự nghiệp môi trường
	700.000.000
	700.000.000
	100,00

	
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác
	750.000.000
	528.500.000
	70,47

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục
	232.808.131.000
	246.612.664.021
	105,93

	
	- Phòng giáo dục
	386.639.000
	393.770.698
	101,84

	
	- BQL đảm bảo chất lượng GD (SEQAP)
	
	98.624.500
	

	
	- Hội khuyến học
	53.665.000
	189.785.000
	353,65

	
	- Trung tâm dạy nghề huyện
	637.822.000
	759.212.500
	119,03

	
	- Trường mầm non
	20.373.476.000
	30.073.352.247
	147,61

	
	- Trường tiểu học
	36.856.295.000
	50.611.737.596
	137,32

	
	- Trường phổ thông THCS
	12.531.281.000
	21.714.635.822
	173,28

	
	- Trường mầm non Họa Mi
	2.959.235.000
	3.907.840.000
	

	
	- Trường tiểu học TT Ít Ong A
	3.367.412.000
	4.306.018.400
	127,87

	
	- Trường tiểu học Sông Đà
	3.059.726.000
	3.549.019.500
	115,99

	
	- Trường tiểu học Mường Chùm B
	5.040.930.000
	5.643.972.800
	111,96

	
	- Trường tiểu học TT Ít Ong B
	1.761.258.000
	2.232.926.200
	126,78

	
	- Trường Tiểu học Pi Toong I
	4.523.785.000
	5.491.749.800
	121,40

	
	- Trường Tiểu học Pi Toong II
	3.199.972.000
	3.960.726.400
	123,77

	
	- Trường Tiểu học Chiềng San
	3.777.660.000
	5.053.656.700
	133,78

	
	- Trường THCS Lê Quý Đôn
	1.877.979.000
	2.458.075.100
	130,89

	
	- Trường THCS Pi Toong
	4.216.853.000
	4.867.649.441
	115,43

	
	- Trường THCS TT Ít Ong
	2.925.314.000
	3.253.558.341
	111,22

	
	- Trường THCS Mường Bú
	5.363.761.000
	7.289.562.900
	135,90

	
	- Trường THCS Mường Chùm
	3.005.531.000
	4.806.063.570
	159,91

	
	- Trường THCS Nặm Păm
	3.902.980.000
	6.106.873.351
	156,47

	
	- Trường mầm non Sơn Ca
	1.945.636.000
	2.225.726.300
	114,40

	
	- Trường tiểu học Nặm Păm
	4.086.582.000
	5.381.925.200
	131,70

	
	- Trường mầm non Nặm Păm
	1.694.209.000
	2.035.628.500
	120,15

	
	- Trường mầm non Sông Đà
	1.424.745.000
	1.498.530.000
	105,18

	
	- Trường THCS Chiềng Lao
	3.409.776.000
	6.632.012.530
	194,50

	
	- Trường mầm non Mường Bú A
	2.806.559.000
	3.370.869.600
	120,11

	
	- Trường mầm non Mường Bú B
	2.736.736.000
	3.172.392.558
	115,92

	
	- Trường tiểu học Mường Bú A
	5.769.515.000
	6.865.946.493
	119,00

	
	- Trường tiểu học Mường Bú B
	4.409.040.000
	5.610.343.173
	127,25

	
	- Trường tiểu học Mường Chùm A
	3.094.171.000
	3.793.705.808
	122,61

	
	- Trường PTDT bán trú THCS Nậm Giôn
	3.667.795.000
	3.071.943.700
	83,75

	
	- Trường tiểu học Nậm Giôn
	1.741.266.000
	4.749.205.227
	272,74

	
	- Trường PTDT bán trú THCS Ngọc Chiến
	2.974.829.000
	6.235.037.000
	209,59

	
	- Trường tiểu học Ngọc Chiến B
	2.777.090.000
	4.197.812.666
	151,16

	
	- Trường mầm non Mường Chùm
	3.369.658.000
	4.458.364.400
	132,31

	
	- KP thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP
	10.835.000.000
	16.544.410.000
	152,69

	
	- KP thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg, Nghị quyết số 370/NQ-HĐND
	24.680.000.000
	
	

	
	- KP thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP và Nghị định số 54/NĐ-CP
	20.266.000.000
	
	

	
	- Hỗ trợ học sinh qua sông, hồ theo Nghị quyết số 331/NQ-HĐND
	1.000.000.000
	
	

	
	- Kinh phí hoạt động Trung tâm Giáo dục cộng đồng
	385.000.000
	
	

	
	- Hỗ trợ học sinh 5 tuổi theo Quyết định số 239/QĐ-TTg
	4.650.000.000
	
	

	
	- Các chế độ, chính sách giáo viên tăng thêm
	2.950.000.000
	
	

	
	- Dự phòng thực hiện nhiệm vụ phát sinh
	218.150.000
	
	

	
	- Tiết  kiệm chi theo Quyết định số 3063/QĐ-BTC
	2.094.800.000
	
	

	3
	Chi sự nghiệp y tế phòng chống dịch
	21.914.425.000
	32.594.112.598
	148,73

	
	- Trung tâm Y tế huyện
	2.286.127.000
	2.502.896.500
	109,48

	
	- Bệnh viện đa khoa
	6.682.942.000
	17.900.651.098
	267,86

	
	Trong đó: Ghi thu, ghi chi nguồn viện phí
	
	10.126.797.398
	

	
	- Phòng y tế
	256.965.000
	306.344.000
	119,22

	
	- Y tế xã
	10.909.287.000
	11.884.221.000
	108,94

	
	- Tiết  kiệm chi theo Quyết định số 3063/QĐ-BTC
	215.500.000
	
	

	
	- Dự phòng
	1.563.604.000
	
	

	4
	Chi sự nghiệp văn hóa - thể thao
	1.869.988.000
	1.924.359.700
	102,91

	
	- Phòng văn Hóa
	750.000.000
	800.000.000
	106,67

	
	- Trung tâm văn hóa
	603.335.000
	571.642.700
	94,75

	
	- Trung tâm văn hóa - thể thao
	499.553.000
	552.717.000
	110,64

	
	- Tiết  kiệm chi theo Quyết định số 3063/QĐ-BTC
	17.100.000
	
	

	5
	Chi sự nghiệp Truyền thanh - Truyền hình
	2.770.310.000
	3.035.329.320
	109,57

	
	- Đài Truyền thanh - truyền hình
	2.426.002.000
	
	-

	
	- Tiết  kiệm chi theo Quyết định số 3063/QĐ-BTC
	87.000.000
	
	

	
	- Dự phòng
	257.308.000
	
	

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	17.173.155.000
	16.389.667.720
	95,44

	
	- Kinh phí thực hiện chính sách phòng chống ma túy
	1.600.000.000
	679.479.500
	42,47

	
	- Kinh phí hỗ trợ đạt tiêu chuẩn không có ma túy
	1.250.000.000
	
	-

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	6.600.000.000
	6.416.917.900
	97,23

	
	- KP thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	4.200.000.000
	3.340.721.000
	79,54

	
	- Trung tâm Giáo dục lao động
	1.470.155.000
	1.439.133.320
	

	
	+ Kinh phí chi hoạt động thường xuyên
	1.392.060.000
	1.439.133.320
	103,38

	
	- Tiết  kiệm chi theo Quyết định số 3063/QĐ-BTC
	32.300.000
	
	

	
	+ Dự phòng kinh phí sự nghiệp
	45.795.000
	
	

	
	- Chi đảm bảo xã hội
	2.053.000.000
	1.413.816.000
	68,87

	
	- Chi hỗ trợ tiền điện thắp sáng
	
	3.099.600.000
	

	7
	Chi quản lý hành chính
	20.455.416.000
	25.771.888.347
	125,99

	a
	Chi quản lý Nhà nước
	10.916.846.000
	14.562.266.547
	133,39

	
	- Kinh phí Ban Chỉ đạo nông thôn mới
	150.000.000
	
	

	
	- Kinh phí Ban Chỉ đạo di dân tái định cư
	350.000.000
	
	

	
	- Văn phòng HĐND - UBND
	3.624.018.000
	6.258.024.000
	172,68

	
	- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	851.868.000
	1.223.196.000
	143,59

	
	- Phòng Tư pháp
	450.796.000
	568.367.000
	126,08

	
	- Phòng Tài chính - Kế hoạch
	888.689.000
	1.075.655.000
	121,04

	
	- Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	645.704.000
	896.875.000
	138,90

	
	- Phòng Tài nguyên và Môi trường
	475.724.000
	528.446.247
	111,08

	
	- Phòng Nội vụ
	1.034.042.000
	1.250.444.500
	120,93

	
	- Phòng Văn hóa
	416.621.000
	598.987.000
	143,77

	
	- Thanh tra
	505.073.000
	665.640.000
	131,79

	
	- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
	142.657.000
	146.482.800
	102,68

	
	- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
	697.259.000
	966.563.000
	138,62

	
	- Phòng Dân tộc huyện
	370.970.000
	383.586.000
	103,40

	
	- Tiết  kiệm chi theo Quyết định số 3063/QĐ-BTC
	260.000.000
	
	

	
	- Dự phòng quản lý
	53.425.000
	
	

	b
	Kinh phí Đảng
	6.197.150.000
	7.404.811.000
	119,49

	c
	KP đoàn thể, hội cấp huyện
	3.341.420.000
	3.804.810.800
	113,87

	
	- Mặt trận Tổ quốc
	824.203.000
	870.131.000
	105,57

	
	- Đoàn Thanh niên
	425.231.000
	594.844.100
	139,89

	
	- Hội phụ nữ
	563.953.000
	611.881.000
	108,50

	
	- Hội Nông dân
	607.520.000
	659.284.000
	108,52

	
	- Hội cựu chiến binh
	507.789.000
	632.811.700
	124,62

	
	- Hội người cao tuổi
	52.356.000
	67.946.000
	129,78

	
	- Hội Cựu thanh niên xung phong
	138.168.000
	154.038.000
	111,49

	
	- Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi
	
	213.875.000
	

	
	- Mua sắm TSCĐ các đoàn thể, hội cấp huỵện
	165.000.000
	
	

	
	- Tiết  kiệm chi theo Quyết định số 3063/QĐ-BTC
	57.200.000
	
	

	8
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã
	63.520.548.000
	82.637.077.200
	130,10

	
	- Xã Chiềng San
	3.156.062.000
	4.393.839.220
	139,22

	
	- Thị trấn Ít Ong
	3.802.907.000
	2.861.567.000
	75,25

	
	- Xã Nậm Păm
	3.210.364.000
	4.273.547.330
	133,12

	
	- Xã Pi Toong
	4.017.145.000
	4.805.344.690
	119,62

	
	- Xã Mường Trai
	3.006.169.000
	3.766.229.240
	125,28

	
	- Xã Tạ Bú
	3.421.319.000
	4.559.655.140
	133,27

	
	- Xã Mường Bú
	4.556.033.000
	7.818.269.950
	171,60

	
	- Xã Mường Chùm
	4.022.923.000
	5.045.773.808
	125,43

	
	- Xã Chiềng Hoa
	4.203.570.000
	5.659.646.700
	134,64

	
	- Xã Hua Trai
	4.547.323.000
	6.281.944.330
	138,15

	
	- Xã Ngọc Chiến
	5.390.279.000
	6.924.603.800
	128,46

	
	- Xã Chiềng Công
	3.749.064.000
	5.553.980.640
	148,14

	
	- Xã Chiềng Ân
	3.101.290.000
	3.831.647.940
	123,55

	
	- Xã Chiềng Muôn
	2.708.534.000
	4.116.199.640
	151,97

	
	- Xã Nậm Giôn
	3.791.216.000
	5.321.231.140
	140,36

	
	- Xã Chiềng Lao
	5.170.994.000
	7.423.596.632
	143,56

	
	- Dự phòng NS xã
	1.665.356.000
	
	

	9
	Chi Trung tâm chính trị huyện
	1.608.575.000
	2.430.513.500
	151,10

	10
	Chi an ninh - Quốc phòng
	2.986.952.000
	4.394.614.000
	147,13

	
	- An ninh
	140.000.000
	627.795.000
	448,43

	
	- Quốc phòng
	1.145.800.000
	3.766.819.000
	328,75

	
	- KP thực hiện PC, luật DQTV; GDQP đối tượng 3, 4, 5
	585.076.000
	
	

	
	- Dự phòng an ninh - quốc Phòng
	1.116.076.000
	
	-

	11
	Chi khác ngân sách
	1.337.500.000
	
	-

	12
	Dự phòng ngân sách huyện
	6.427.500.000
	-
	-

	13
	Chi hỗ trợ phát triển cây cao su
	
	27.602.000
	

	14
	Chi khoán khoanh nuôi BVR và khoanh nuôi TSR
	
	3.698.000.000
	

	15
	Chi thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch
	
	1.341.035.000
	

	16
	Hỗ trợ đầu tư XD đường giao thông nội bản, tiểu khu
	
	2.179.601.875
	

	17
	Các đơn vị hỗ trợ khác
	
	375.599.000
	

	
	- Kho bạc
	
	30.000.000
	

	
	- Chi cục Thuế
	
	98.000.000
	

	
	- Chi cục Thống kê
	
	15.000.000
	

	
	- Liên đoàn LĐ huyện
	
	57.695.000
	

	
	- Ngân hàng chính sách
	
	5.000.000
	

	
	- Đội quản lý thị trường
	
	80.000.000
	

	
	- Viện kiểm sát
	
	15.000.000
	

	
	- Trung tâm đấu giá tỉnh
	
	74.904.000
	

	II
	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
	7.915.000.000
	16.038.289.000
	202,63

	1
	Vốn XDCB tập trung
	7.210.000.000
	6.606.840.000
	91,63

	2
	Cấp quyền sử dụng đất
	705.000.000
	799.000.000
	113,33

	3
	Mua thiết bị phòng học đã hoàn thành thuộc đề án KCH trường học
	
	456.998.000
	

	4
	Tăng thu sổ xố xây dựng công trình nhà bán trú
	
	210.839.000
	

	5
	XDCB từ nguồn tăng thu ngân sách, thuê ky ốt chợ
	
	1.311.500.000
	

	6
	Vốn khắc phục lũ bão, hạn hán
	
	5.753.112.000
	

	7
	XD trụ sở đảng uỷ xã (nhà lắp ghép)
	
	900.000.000
	

	III
	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	15.535.000.000
	98.268.856.180
	632,56

	1
	Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm
	
	45.000.000
	

	
	- Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài
	
	30.000.000
	

	
	- Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát
	
	15.000.000
	

	2
	Chương trình 135
	-
	9.001.863.000
	

	
	- Vốn đầu tư
	
	7.445.863.000
	

	
	- Vốn sự nghiệp
	
	1.556.000.000
	

	3
	Chương trình xây dựng nông thôn mới
	
	1.584.469.000
	

	
	- Vốn đầu tư
	
	1.363.637.000
	

	
	- Vốn sự nghiệp
	
	220.832.000
	

	4
	Chương trình MTQG phòng, chống ma tuý
	
	685.856.000
	

	5
	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/QĐ-TTg
	
	1.044.998.000
	

	
	Trong đó: Hoàn trả nguồn vốn thực hiện Nghị quyết số 30a/NQ-CP
	
	1.044.998.000
	

	6
	Kinh phí hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 30a/NQ-CP
	15.535.000.000
	19.200.973.180
	123,60

	
	- Vốn đầu tư
	
	1.897.081.000
	

	
	- Vốn sự nghiệp
	15.535.000.000
	17.303.892.180
	111,39

	7
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
	
	42.525.430.000
	

	
	- Vốn đầu tư
	
	37.374.430.000
	

	
	- Vốn sự nghiệp
	
	5.151.000.000
	

	8
	Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP)
	
	4.328.593.000
	

	
	- Vốn đầu tư
	
	3.004.811.000
	

	
	- Vốn sự nghiệp
	
	1.304.668.000
	

	
	- Vốn đối ứng
	
	19.114.000
	

	9
	KP ổn định dân cư PT KTXH vùng chuyển dân Sông Đà
	
	19.851.674.000
	

	
	- Vốn đầu tư
	
	14.848.554.000
	

	
	- Vốn sự nghiệp
	
	5.003.120.000
	

	IV
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU ĐỂ THỰC HIỆN
	
	89.548.107.735
	

	V
	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
	
	1.665.536.000
	


Phụ lục số 04
QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND 

ngày 18 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Mường La)

Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Nội dung thu, chi ngân sách
	Quyết toán thu năm 2013
	Quyết toán chi năm 2013
	Tồn quỹ ngân sách

	
	TỔNG THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ
	92.803.229.311
	92.260.035.039
	543.194.272

	I
	THU NGÂN SÁCH TRÊN XÃ
	92.803.229.311
	-
	-

	1
	Thu ngân sách trên địa bàn
	2.873.548.644
	
	

	2
	Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên
	82.637.077.200
	
	

	3
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2012
	6.139.353.445
	
	

	4
	Thu kết dư ngân sách năm 2012
	1.001.410.022
	
	

	5
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	151.840.000
	
	

	II
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ
	
	92.260.035.039
	

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	
	509.700.732
	

	2
	Chi sự nghiệp giao thông
	
	1.570.635.753
	

	3
	Chi sự nghiệp y tế
	
	1.606.532.500
	

	4
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
	
	7.160.358.607
	

	5
	Chi đảm bảo xã hội
	
	5.104.239.920
	

	6
	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể
	
	61.064.499.611
	

	7
	Chi an ninh - quốc phòng
	
	6.542.290.001
	

	8
	Chi chuyển nguồn năm trước sang năm sau
	
	3.563.987.915
	

	9
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản, các CT mục tiêu
	
	5.137.790.000
	


Phụ lục số 04a
CHI TIẾT THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND 
ngày 18 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Mường La)

Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Nội dung
	Quyết toán           năm 2013
	Ghi chú

	A
	TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ
	92.803.229.311
	

	I
	THU NGÂN SÁCH XÃ
	92.803.229.311
	

	1
	Thu ngân sách trên địa bàn
	2.873.548.644
	

	2
	Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên
	82.637.077.200
	

	3
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2012
	6.139.353.445
	

	4
	Thu kết dư ngân sách năm 2012
	1.001.410.022
	

	5
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	151.840.000
	

	
	- Thu phí chợ
	151.840.000
	

	B
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ
	92.260.035.039
	

	I
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	83.558.257.124
	

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	509.700.732
	

	2
	Chi sự nghiệp giao thông
	1.570.635.753
	

	3
	Chi sự nghiệp y tế
	1.606.532.500
	

	4
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
	7.160.358.607
	

	5
	Chi đảm bảo xã hội
	5.104.239.920
	

	6
	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể
	61.064.499.611
	

	
	- Chi quản lý Nhà nước
	35.027.244.742
	

	
	- Chi kinh phí Đảng
	10.263.166.864
	

	
	- Chi hoạt động khối đoàn thể
	15.656.677.005
	

	
	- Chi khác ngân sách
	117.411.000
	

	7
	Chi an ninh - quốc phòng
	6.542.290.001
	

	
	- An ninh
	2.534.439.052
	

	
	- Quốc phòng
	4.007.850.949
	

	II
	CHI CHUYỂN NGUỒN NĂM TRƯỚC SANG NĂM SAU
	3.563.987.915
	

	III
	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN, CÁC CT MỤC TIÊU
	5.137.790.000
	

	1
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	1.983.084.000
	

	-
	Kinh phí xây dựng nông thôn mới
	1.000.000.000
	

	-
	Thực hiện xây dựng nhà văn hoá, đường giao thông
	983.084.000
	

	2
	Chi chương trình mục tiêu
	2.614.937.000
	

	-
	Kinh phí xây dựng nông thôn mới
	2.419.796.000
	

	-
	Chương trình 135
	195.141.000
	

	3
	Hỗ trợ dầu thắp sáng theo Quyết định số 289
	539.769.000
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